Tiếng Việt 5
 Nói và nghe
SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nói và nghe : Giới thiệu được một sản vật độc đáo của địa phương và biết bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc đối với những thông tin từ lời giới thiệu của bạn
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
- Giaos dục địa phương: Giới thiệu về sản vật độc đáo của Hải Phòng.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong đọc các câu chuyện một cách
 nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi tự đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
		4. Giáo dục kỹ năng công dân số:
1.L3-L4-L5.a. Xác định nhu cầu thông tin cần tìm của mình. 
2.1.L3-L4-L5.b. Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường kỹ thuật số. 
2.1.L3-L4-L5.c. Biết cách truy cập dữ liệu, thông tin và nội dung này và điều hướng giữa chúng.
        4.2.L3-L4-L5.a.Giải thích được các cách sửa đổi, tinh chỉnh, cải tiến và tích hợp các mục được xác định rõ về nội dung và thông tin mới để tạo ra những nội  dung  và  thông  tin  mới  và  nguyên bản.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Phần mềm Power point. 
III. Hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (3-5phút):
1.1. Khởi động: Cho HS hát
- GV chiếu cho HS xem đoạn video giới thiệu về một số món ăn theo vùng miền trên đất nước ta để khởi động bài học. 
+ Đoạn video giới thiệu một số món ăn ở những vùng miền nào? 

+ Em thích món ăn nào nhất? Vì sao? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS hát và vận động theo nhạc
- HS xem đoạn video. 

- HS trả lời câu hỏi: 
+ Đoạn video giới thiệu một số món ăn ở 3 miền: Bắc, Trung, Nam trên đất nước ta. 
+ HS trả lời theo ý mình. 
- HS lắng nghe.

	1.2  Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới:
Món ăn là một trong những sản vật của địa phương. Mỗi địa phương có những sản vật riêng mang đặc điểm, đặc trưng của địa phương
	- HS ghi tên bài vào vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức
2.1 Khám phá.
- Mục tiêu: Biết nói trước nhóm, trước lớp về những hình ảnh đặc điểm tiêu biểu của sản vật địa phương
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1/75 Chuẩn bị
- GV yêu cầu HS đọc lại yêu cầu trong SGK. 
- Bước chuẩn bị này GV đã hướng dẫn HS thực hiện khoảng 1 tuần trước khi có tiết thực hành nói và nghe. GV nhắc HS đọc kĩ các nội dung cần chuẩn bị được hướng dẫn trong SGK và Tìm kiếm trên mạng Internet những thông tin về một số sản vật độc đáo của một địa phương  mà em muốn giới thiệu. Trước tiên, các em phải trả lời câu hỏi “Em muốn giới thiệu sản vật gì, ở địa phương nào?” để xác định đề tài cho bài giới thiệu. 
- GV giới thiệu một số hình ảnh gợi ý trong SGK và những hình ảnh khác về các sản vật của địa phương để HS tham khảo: 
+ Món ăn của một địa phương (phở Hà Nội, bún bò Huế, mì Quảng, cơm tấm Sài Gòn, lẩu mắm U Minh,...). 
+ Nhạc cụ, trang phục truyền thống ở các vùng miền. 
+ Sản phẩm của các làng nghề truyền thống. 
- GV lưu ý HS: Tuỳ thuộc vào thực tế của địa phương và trải nghiệm của bản thân, HS có thể sưu tầm tranh ảnh, video,... phù hợp để sử dụng khi giới thiệu. 
- Yêu cầu HS làm bài ghi chép lại trên phiếu học tập.
Phiếu học tập
Ghi lại những thông tin về sản vật độc đáo của một địa phương mà em muốn giới thiệu
+ Sản vật có tên gọi là gì?
.................................................................
+ Sản vật đó có ở địa phương nào?
.................................................................
+ Sản vật có đặc điểm gì độc đáo?
................................................................
+ Sản vật đó được sử dụng như thế nào?
................................................................



- GV cho HS xem Video một số sản vật đặc trưng của Hải Phòng.
	
- HS đọc yêu cầu. 

- HS làm việc cá nhân (làm phiếu học tập): lấy bài ghi chép đã chuẩn bị từ tuần trước








- HS quan sát, lắng nghe










- HS lắng nghe




- HS làm bài cá nhân trong phiếu học tập (có thể dùng sơ đồ tư duy). 
VD: Tên gọi của sản vật: Đồ gốm sứ Bát Tràng 
+ Sản vật đó có ở địa phương nào? Làng Bát Tràng cổ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
+ Sản vật đó có đặc điểm gì độc đáo? 
- Được chế tác từ đất sét trắng, có độ bền với nhiệt độ và va đập cao, màu sắc tươi sáng và hoạ tiết đa dạng. 
- Làm sản phẩm gốm sứ Bát Tràng phải trải qua nhiều công đoạn rất tỉ mỉ, sáng tạo, tinh xảo mang bản sắc văn hoá của người Bát Tràng. 
+ Sản vật đó được sử dụng như thế nào? Làm bát đĩa, đồ thờ, đồ trang trí,..
- Hải Phòng: Chả chìa Hạ Lũng, Nem cua bể, ...

	2.2 Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về những hình ảnh đặc điểm tiêu biểu của sản vật địa phương.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: 

	Bài 2/76 Trình bày
- GV tổ chức cho HS thực hành giới thiệu một sản vật địa phương theo các gợi ý cụ thể trong SGK theo 2 bước: 
+ Bước 1: HS trình bày theo cặp/ nhóm. 
+ Bước 2: Đại diện cho nhóm giới thiệu trước lớp. 
- GV lưu ý HS ghi lại những thông tin thú vị khi nghe bạn giới thiệu và những ý kiến chuẩn bị cho phần trao đổi, góp ý 
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).











Bài 3/76. Trao đổi, góp ý
-  GV hướng dẫn HS trao đổi theo nhóm về bài nói của theo các gợi ý SGK. 
- GV tổ chức cho HS hỏi - đáp để có thêm thông tin về sản vật ở địa phương được giới thiệu. 
- GV, HS nhận xét và phản hồi nhận xét về nội dung và cách trình bày bài giới thiệu.
- GV chú ý cách mà HS hỏi - đáp, thảo luận (nhất là cách người nói trả lời câu hỏi và phản hồi nhận xét của người nghe về bài giới thiệu) để có những hỗ trợ phù hợp, giúp HS phát triển kĩ năng tương tác và thái độ tôn trọng người đối thoại.
- GV tổng kết, khen ngợi những HS có bài giới thiệu tốt và tích cực tham gia trao đổi 
- Hướng dẫn HS ghi phiếu học tập.
	
- HS trình bày theo cặp/ nhóm (nói theo phần ghi chép đã chuẩn bị ở trên) - Một số HS trình bày trước lớp. 
VD: Làng gốm Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là làng nghề truyền thống nổi tiếng về các sản phẩm gốm sứ. 
    Đồ gốm sứ Bát Tràng được chế tác từ đất sét trắng, có độ bền cao, màu sắc tươi sáng và hoạ tiết đa dạng nên rất được khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Làm sản phẩm gốm sứ Bát Tràng phải trải qua nhiều công đoạn rất tỉ mỉ. Mỗi sản phẩm đều có sự sáng tạo riêng của nghệ nhân rất tinh xảo mang bản sắc văn hoá của người Bát Tràng. 
      Đồ gốm sứ Bát Tràng được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước rất phong phú như: bát đĩa, đồ thờ, đồ trang trí,... Làng gốm Bát Tràng là điểm dừng chân của nhiều khách du lịch đến tham quan thủ đô và muốn chọn cho mình những đồ lưu niệm độc đáo và sinh động nhất.

- HS trao đổi, góp ý cho nhau.

 
- HS hỏi - đáp thêm về sản vật ở địa phương được giới thiệu. 

- HS nhận xét và phản hồi nhận xét về nội dung và cách trình bày bài giới thiệu.

- HS ghi phiếu học tập để sửa chữa, rút kinh nghiệm theo bài làm của mình.








- HS ghi vào phiếu học tập

	3. Vận dụng 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai là người hóm hỉnh.” 
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp giới thiệu về một món ăn ở địa phương, thời gian không quá 1 phút. 
+ Mời các nhóm trình bày. 

+ GV nhận xét chung
- GV dặn HS về nhà: Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về đồ dùng hoặc đồ thủ công mĩ nghệ của một dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
- Các nhóm tham vận dụng. 




- HS khác nhận xét bạn nào giới thiệu hay, hóm hỉnh sẽ được tuyên dương.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe thực hiện

	3.  Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2-4’): 
- Nêu những điều em đã nắm được trong tiết học?
- Hãy nhận xét em và các bạn tham gia tiết học?
- Đánh giá, nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết học sau.
	

- HS nêu

- HS nêu

- HS lắng nghe và thực hiện.


                                                               Tiên Thắng, ngày  13  tháng  3  năm 2025 
                                                                                            Người soạn



                                                                                           Ngô Thị Thoan

